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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:             /TTr-BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025


              DỰ THẢO 1



TỜ TRÌNH
[bookmark: tvpllink_xaetksxnjf][bookmark: tvpllink_yrhkumqygz_1]Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ 

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025; Quyết định số 1688/QĐ-TTg ngày 06/8/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính. Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định) với các nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý 
a) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đặt ra nhiệm vụ “tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”. 
b) Trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo về vấn đề hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, như: Kết luận số 121-KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (Kết luận số 121-KL/TW) đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp như: “Tập trung các nguồn lực để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng”; “đẩy mạnh phân cấp, phân quyền” và “Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn chồng chéo, bất cập cản trở sự phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, tạo ra động lực mới cho phát triển”. Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/02/2025 về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025 (Kết luận số 126-KL/TW), Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (Kết luận số 127-KL/TW) và Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả (Kết luận số 134-KL/TW), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã yêu cầu:“rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước”, “hoàn thành sửa đổi, bổ sung pháp luật chậm nhất ngày 30/6/2025” và giao “Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các luật, quy định liên quan bảo đảm chức năng xử phạt vi phạm hành chính được quy định, thực hiện hiệu lực, hiệu quả”.
c) Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017); được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025, Nghị định số 190/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 và Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, bổ sung thẩm quyền của Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện thành lập; bỏ thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; nâng thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bỏ quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
d) Ngày 24/11/2023, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Viễn thông năm 2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 thay thế cho Luật Viễn thông năm 2009. Trong đó, Luật Viễn thông năm 2023 có quy định mới mở rộng đối tượng quản lý (điện toán đám mây, dịch vụ viễn thông cơ bản trên Inernet, dịch vụ trung tâm dữ liệu) và những thay đổi liên quan đến hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông, xử lý rác viễn thông, đấu giá kho số viễn thông… Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông. Do đó cần phải thể chế mới hoặc sửa đổi các quy định xử phạt vi phạm hành chính để phù với trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về viễn thông hiện hành. 
[bookmark: tvpllink_lvtypwftsr_1][bookmark: tvpllink_makdjfdwkx_1]đ) Ngày 09/11/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số Vô tuyến điện có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023. Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số Vô tuyến điện những thay đổi về quy định cấp phép, quy hoạch, đấu giá, chuyển quyền, phí… sử dụng tần số, băng tần,… Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15. Do đó cũng cần phải thể chế mới hoặc sửa đổi các quy định xử phạt vi phạm hành chính để phù với trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện hiện hành. 
2. Cơ sở thực tiễn
Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Quá trình tổng kết thực tiễn thi hành đã phát hiện một số khó khăn, vướng mắc, bất cập chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu từ thực tiễn công tác quản lý, cụ thể như sau:
a) Đối với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép viễn thông có thời hạn đối với doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ viễn thông có hành vi vi phạm hành chính là không khả thi; bởi vì tước quyền sử dụng Giấy phép viễn thông có thời hạn là việc đình chỉ toàn bộ hoạt động vận hành mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ khách hàng đang sử dụng dịch vụ viễn thông bị xử phạt; doanh nghiệp nhiều thì có hàng chục triệu khách hàng, doanh nghiệp nhỏ thì hàng chục, trăm khách hàng. Do vậy, đề nghị xem xét áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép viễn thông có thời hạn đối với doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp dịch vụ viễn thông có hành vi vi phạm hành chính. 
b) Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm về viễn thông; trong trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông, đầu số viễn thông phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ hợp pháp khác là không khả thi; bởi vì xác định lợi ích sinh ra hoạt động kinh doanh lại được hỗ trợ từ vi phạm hành chính về viễn thông. Do vậy, đề nghị xem xét áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với những vi phạm hành chính hình mà trực tiếp làm phát sinh lợi ích từ vi phạm đó. 
[bookmark: _Hlk207846377]Do vậy, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ) để sửa đổi, bổ sung một số điểm chưa quy định, đã thay đổi, phù hợp với thực tế và định hướng mới trong quy định của pháp luật về viễn thông, Tần số vô tuyến điện và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025 và các văn bản hướng dẫn chi tiết là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích ban hành Nghị định
a) Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, bảo đảm phù hợp với pháp luật bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các luật có liên quan.
b) Khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ), sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm mới phát sinh, sửa đổi hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả cho phù hợp, tăng tính răn đe, thống nhất cách hiểu và áp dụng giữa các địa phương, lực lượng chức năng.
c) Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
d) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và các lực lượng thực thi pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo nghị định
a) Bảo đảm hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; phù hợp với Luật Bưu chính, Luật Viễn thông, Luật Tần số VTĐ, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2025 và các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
b) Sửa đổi, bổ sung những điểm bất cập, chưa rõ ràng, chưa có cơ sở thực tiễn của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ), nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.
c) Phân định cụ thể thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của UBND các cấp và các lực lượng chức năng có liên quan (Công an, Hải quan, Kiểm ngư, Cảnh sát biển…), bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, lực lượng.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định được xây dựng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau: 
1. Ngày 21/9/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành văn số 4888/PC-BKHCN về việc phân công các đơn vị chuyên môn đầu mối xử lý việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý của Bộ KH&CN. 
2. Xây dựng Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định.
3. Rà soát, đánh giá các văn bản pháp luật có liên quan đang có hiệu lực thi hành để tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định và các hồ sơ có liên quan.
4. Tổ chức các cuộc họp các đơn vị thuộc Bộ tham gia soạn thảo, các Bộ, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan về hồ sơ dự thảo Nghị định. 
5. Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và lấy ý kiến bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố các cơ quan, tổ chức liên quan đối với hồ sơ dự thảo Nghị định. 
6. Tính đến ngày .../.../2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được ... văn bản tham gia của ... Bộ, ngành; … cơ quan trực thuộc Bộ và ngang Bộ; ... địa phương; .... tổ chức và cá nhân khác với tổng cộng … ý kiến về ... vấn đề và nhóm vấn đề. Trên cơ sở ý kiến góp ý, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đề hoàn thiện dự thảo Nghị định. 
7. Gửi hồ sơ dự thảo Nghị định đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định và hồ sơ trình Chính phủ theo quy định.
IV. BỐ CỤC VÀ NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ gồm 03 điều:
a) Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ (tổng cộng sửa đổi .../124 điều):
b) Điều 2. Hiệu lực thi hành.
c) Điều 3. Quy định chuyển tiếp.
d) Điều 4. Trách nhiệm thi hành.
2. Những nội dung chính của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
a) Sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh: 
[bookmark: tvpllink_dkrwxtlfjk][bookmark: tvpllink_jgipsvsnmm]Dự thảo Nghị định quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, giao dịch điện tử, bảo đảm thống nhất với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và năm 2025, cũng như phù hợp với Luật Viễn thông, Luật Tần số VTĐ, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Giao dịch điện tử và các văn bản pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:
- Bãi bỏ lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin vì nội dung này sẽ tách sang Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số (đề nghị Cục Công nghiệp CNTT cho ý kiến về nội dung này, có tách ra không, nếu không tách có sửa đổi, bổ sung gì không).
- Dự kiến bãi bỏ lĩnh vực an toàn thông mạng, chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác và thư điện tử rác vì lĩnh vực này đã chuyển sang Bộ Công an (đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về nội dung này, có tách ra không, nếu không tách có sửa đổi, bổ sung gì không).
- Dự kiến bãi bỏ lĩnh vực mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công cộng vì lĩnh vực này đã chuyển sang Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho ý kiến về nội dung này, có tách ra không, nếu không tách có sửa đổi, bổ sung gì không).
b) Sửa đổi, bổ sung đối tượng bị xử phạt: 
Sửa đổi tương ứng để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của nghị định này.
c) Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, Internet: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số hành vi vi phạm; các mức xử phạt tại các điều, khoản xử phạt đối với các hành vi vi phạm để phù hợp với thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực viễn thông, Internet cho phù hợp với Luật Viễn thông 2023 và các văn bản quy pháp luật có liên quan và giải quyết những khó khắn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP. 
 d) Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện: Để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số hành vi vi phạm; các mức xử phạt tại các điều, khoản xử phạt đối với các hành vi vi phạm để phù hợp với thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện (xử phạt đối với thiết bị bộ đàm, micro không dây, thiết bị kích sóng di động, truyền hình cáp...); bổ sung quy định cụ thể để áp dụng xử phạt đối với những hành vi vi phạm về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện số lượng lớn, vi phạm nhiều lần, vi phạm nhiều hành vi tại nhiều địa điểm khác nhau,... để giải quyết những khó khắn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP. để phù hợp với Luật Viễn thông 2023 và các văn bản quy pháp luật có liên quan. 
e) Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực công nghệ thông tin (nội dung này xin ý kiến Cục Công nghiệp CNTT – Bộ KHCN).
f) Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, tin nhắn rác, cuộc gọi rác và thư điện tử rác (được thể chế từ Luật An toàn thông tin mạng) gồm các điều 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP (nội dung này xin ý kiến Bộ Công an).
g) Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin trên mạng gồm các điều 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP (nội dung này xin ý kiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). 
h) Sửa đổi, bổ sung các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao dịch điện tử gồm các điều 107, 108, 109, 110, 111, 112 đề phù hợp với Luật Giao dịch điện tử và quy định mới tại Nghị định 23/2025/NĐ-CP
i) Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (Chương VII):
Quy định cụ thể mức xử phạt chính, xử phạt bổ sung và áp dụng biện pháp hậu quả của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ ngành có liên quan, UBND các cấp và lực lượng chứng năng có liên quan để phù hợp với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP. Phân định rõ thẩm quyền xử phạt của các lực lượng đối với từng hành vi vi phạm cụ thể để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
3. Về việc tuân thủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
a) Về nội dung sửa đổi, hoàn thiện; nội dung bổ sung; nội dung lược bỏ; việc thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước: Các quy định xử phạt vi phạm hành chính Nghị định đã đảm bảo nguyên tắc tuân thủ và thể chế hoá đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Các phân tích, đánh giá cụ thể đã được thể hiện tại mục Được nêu cụ thể tại mục 1 Phần I và mục 2 Phần IV Tờ trình.
b) Về vấn đề chưa được pháp luật quy định hoặc đã có quy định nhưng chưa phù hợp, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn: đã được phân tích tại Phần I Tờ trình.
c) Về nội dung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP) thì “thủ tục xử lý vi phạm hành chính” không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Do đó, dự thảo Nghị định không quy định thủ tục hành chính hoặc làm phát sinh thủ tục hành chính theo quy định. 
d) Về nội dung phân cấp, phân quyền: Dự thảo Nghị định quy định hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, cũng như thẩm quyền xử phạt và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, đảm bảo phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020 và 2025), Nghị định số 189/2025/NĐ-CP, Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn. Mặc dù dự thảo Nghị định không trực tiếp quy định phân cấp, phân quyền, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện thẩm quyền xử phạt phù hợp với vai trò của UBND các cấp và cơ quan chuyên ngành, tăng cường trách nhiệm cho chính quyền và lực lượng chức năng tại cơ sở.
d) Vấn đề còn ý kiến khác nhau cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền: được phân tích tại phần IV Tờ trình.
đ) Kiến nghị phương án giải quyết: được phân tích tại phần IV Tờ trình.
V. TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ; BẢO ĐẢM YÊU CẦU VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH; DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN
1. Về sự tương tích với các điều ước quốc tế: Dự thảo Nghị định không có nội dung trái với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
2. Về bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh; bảo đảm bình đẳng giới: Các quy định của dự thảo Nghị định bảo đảm phù hợp với các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, đồng thời, không có nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, chính sách dân tộc; không có nguy cơ gây bất bình đẳng giới, bất bình đẳng giữa các dân tộc sau khi được ban hành. 
3. Về dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản: 
Về nguồn kinh phí: Kinh phí tổ chức thi hành Nghị định từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương; nguồn tài trợ từ các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Về điều kiện bảo đảm cho việc thi hành Nghị định: Quy định trong dự thảo Nghị định sẽ tiếp tục sử dụng nguồn nhân lực là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy tổ chức tại các cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, nối tiếp, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ công vụ của các chủ thể này. Do đó, việc thi hành Luật sau khi được ban hành về cơ bản không làm phát sinh nhu cầu mới về nguồn nhân lực để thực hiện. 
VI. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
[bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201](Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; (3) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội; (4) Báo cáo thẩm định; (5) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định).
	 Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Tần số; Vụ Pháp chế;
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